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Tóm tắt: 

Chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất giữ vai trò quan trọng 
trong việc tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, từ đó góp phần khai thác có hiệu 
quả các nguồn lực nội tại, tăng cường năng lực nội sinh về công nghệ, tạo ra thế chủ động 
cho nền kinh tế, đồng thời là tiền đề để trở thành một bộ phận trong dây chuyền sản xuất 
toàn cầu. Bài viết này nghiên cứu hiện trạng đổi mới công nghệ trong lĩnh vực chế biến 
nông lâm sản trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng thời đánh giá chính sách thúc đẩy 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm nông lâm sản. Trên cơ sở đó, đề xuất 
hoàn thiện các chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp nói chung 
và doanh nghiệp nhỏ vừa và trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản nói riêng. 
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1. Mở đầu 

Hiện nay, đổi mới công nghệ đang trở thành yếu tố quan trọng tác động trực 
tiếp tới năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của 
các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế. Vùng 
Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) có trên 95% doanh nghiệp chế biến nông 
lâm sản là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tuy vậy, các doanh 
nghiệp này đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và phát 
triển ngành nghề truyền thống, khai thác nguồn lực trong nhân dân rất lớn. 

Ngoài sự phát triển và đóng góp to lớn của các DNNVV trong chế biến 
nông lâm sản vùng ĐBSH, thì vẫn còn một số tồn tại như: Sử dụng công 
nghệ lạc hậu nên hiệu quả sản xuất thấp; trình độ công nghệ của các doanh 
nghiệp ở mức dưới trung bình. Thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các 
DNNVV là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được quan tâm 
trong giai đoạn hiện nay. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành nhằm hỗ 
trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tuy nhiên, trên thực tế có tác động 
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như thế nào đến đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vẫn còn phải 
nghiên cứu. Do đó, việc đánh giá thực trạng, đề xuất chính sách đổi mới 
công nghệ của các DNNVV trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản là thiết 
thực và có ý nghĩa để đáp ứng cho quá trình nghiên cứu, hoạch định chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. 

1.1. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá thực trạng đổi mới công nghệ chế biến nông lâm sản ở một số 
DNNVV trong vùng Đồng bằng sông Hồng; 

- Phân tích, đánh giá các nhân tố tác động đến quá trình đổi mới công 
nghệ chế biến nông lâm sản của DNNVV trong vùng ĐBSH; 

- Đề xuất những khuyến nghị về chính sách nhằm khuyến khích DNNVV 
trong vùng ĐBSH đổi mới công nghệ chế biến nông lâm sản, nâng cao 
năng lực cạnh tranh. 

1.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là sự kết hợp giữa "Nghiên cứu tài liệu" 
và "Khảo sát thực địa". Hai phương pháp này không được thực hiện riêng 
rẽ mà được kết hợp thực hiện chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình thực 
hiện. 

Nghiên cứu tài liệu, bao gồm: 

- Thu thập và nghiên cứu các thông tin tài liệu liên quan đến vấn đề đổi 
mới công nghệ chế biến nông lâm sản trong các doanh nghiệp Việt Nam 
nói chung và vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng, bao gồm báo cáo 
của các khảo sát trước đó cũng như các dự án phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ; 

- Thu thập và nghiên cứu thông tin tài liệu liên quan đến sự phát triển của 
ngành chế biến sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản và lâm 
nghiệp; 

- Thu thập và nghiên cứu chính sách của nhà nước về KH&CN nói chung, 
các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề đổi mới công nghệ của các 
doanh nghiệp. 

Khảo sát thực địa được tiến hành thông qua phỏng vấn trực tiếp các doanh 
nghiệp được lựa chọn theo các tiêu chí về đối tượng và phạm vi khảo sát. 
Điều tra bằng phiếu nhằm thu thập các thông tin theo nội dung nghiên cứu 
như: 
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- Thông tin chung về doanh nghiệp, bao gồm: tên, năm đi vào hoạt động, 

lĩnh vực hoạt động, thông tin về lao động, thông tin về tình hình sản xuất 
kinh doanh; 

- Thông tin về hiện trạng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, bao gồm: 
trình độ công nghệ của doanh nghiệp; các hoạt động đổi mới công nghệ 
và đầu tư cho đổi mới công nghệ (về tài chính và nhân lực), phương thức 
tiến hành đổi mới, nhu cầu và chiến lược đổi mới công nghệ của doanh 
nghiệp...; 

- Đánh giá của doanh nghiệp về các nhân tố tác động đến quá trình đổi 
mới công nghệ của doanh nghiệp, bao gồm các nhân tố thúc đẩy và cản 
trở; 

- Kế hoạch đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong thời gian tới và các 
khuyến nghị đối với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn sử dụng phương pháp kế thừa, phương 
pháp chuyên gia và tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm tham vấn các 
ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để nâng cao hơn 
nữa giá trị của các giải pháp đã đưa ra. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Thực trạng đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp chế biến nông 
lâm sản ở vùng đồng bằng sông Hồng 

a) Số lượng doanh nghiệp 

Hiện nay, vùng ĐBSH có 145.330 doanh nghiệp nhỏ vừa và, trong đó, 
khoảng 5.958 doanh nghiệp chế biến nông lâm sản. Theo số liệu điều tra, tỷ 
lệ doanh nghiệp chế biến lâm sản chiếm 13,7%; chế biến nông sản chiếm 
86,3%. Doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,47%; doanh nghiệp ngoài nhà 
nước 94,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4,6%. Thành phố Hà 
Nội (4.682 doanh nghiệp) và Hải Phòng (811 doanh nghiệp) có số lượng 
doanh nghiệp chế biến nông lâm sản nhiều nhất Vùng. Bình quân vốn đầu 
tư cho DNNVV rất chênh lệch giữa các tỉnh trong Vùng (Hà Nội 10 tỷ 
VNĐ cho 1 doanh nghiệp; Bắc Ninh 15,17 tỷ VNĐ; Hải Phòng 12 tỷ VNĐ; 
Vĩnh Phúc 10 tỷ VĐN; Hải Dương 6,5 tỷ VNĐ; Hưng Yên 2,6 tỷ VNĐ). 
Doanh nghiệp có số lao động dưới 50 người, chiếm tới 90% số lượng doanh 
nghiệp, lao động thủ công chiếm đa số có tới 80% số lượng lao động. Số 
lao động được đào tạo tại các trường chính quy rất ít, chủ yếu được đào tạo 
tại doanh nghiệp. 



JSTPM Tập 4, Số 3, 2015 63 

 

b) Đánh giá chung về trình độ công nghệ của các DNNVV trong chế biến 
nông lâm sản vùng ĐBSH 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản, 
thì trình độ công nghệ là một yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của 
doanh nghiệp, qua kết quả khảo sát ở một số doanh nghiệp cho thấy nhóm 
có trình độ công nghệ tiên tiến là rất nhỏ, nhóm doanh nghiệp có trình độ 
công nghệ trung bình chiếm tỷ lệ khá cao, còn lại là nhóm doanh nghiệp có 
trình độ lạc hậu. Nếu gộp các doanh nghiệp có trình độ công nghệ trung 
bình và lạc hậu thành một nhóm thì số này chiếm đến 80% (trong tổng số 
300 doanh nghiệp điều tra). 

Trong khi đó, số doanh nghiệp được coi là có công nghệ tiên tiến phần lớn 
là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài và doanh nghiệp thuộc 
các tổng công ty trong nước, các doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu, còn 
lại các loại hình doanh nghiệp khác kể cả doanh nghiệp nhà nước (đã cổ 
phần hóa), hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu 
hạn… đều có trình độ công nghệ trung bình và lạc hậu. 

- Thành phần công nghệ trong phần cứng (trang thiết bị của công nghệ) 
của hệ thống chế biến nông lâm sản vùng ĐBSH phần lớn có tính đồng 
bộ trung bình (chiếm tới 77,9%); còn lại có tính đồng bộ thấp (chiếm tỷ 
lệ 22,1%). Như vậy có thể thấy phần lớn dây chuyền công nghệ của 
doanh nghiệp trong vùng là có tính đồng bộ trung bình và thấp. Chỉ có 
một số doanh nghiệp mới thành lập, có điều kiện đầu tư tài chính nên 
khả năng trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn nhưng những doanh 
nghiệp này không nhiều, nên khó đại diện cho vùng để có nhận xét 
chung;  

- Thành phần con người trong công nghệ bao gồm kĩ năng, năng lực sử 
dụng công nghệ. Trong phần này, chúng tôi phân chia yếu tố con người 
làm 3 loại: 

 Cán bộ quản lý: Đa số các DNNVV trong chế biến nông lâm sản 
vùng ĐBSH thì quản lý doanh nghiệp thường do chủ doanh nghiệp 
đảm nhiệm, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh 
nghiệp trực thuộc các tổng công ty (công ty mẹ) có bộ máy quản lý, 
trong đó, có 1 phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và công nghệ. Họ chịu 
trách nhiệm điều hành sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý hành chính, 
tài chính và tổ chức, tuy nhiên, trình độ công nghệ thì phụ thuộc hoàn 
toàn vào tổng công ty hoặc công ty mẹ…; 

 Cán bộ kỹ thuật: Những DNNVV trong chế biến nông lâm sản của 
vùng ĐBSH có đội ngũ cán bộ kỹ thuật không nhiều, bởi vì chỉ có 
những doanh nghiệp có khả năng về tài chính, công nghệ tiên tiến thì 
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mới thuê cán bộ kỹ thuật (doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp 
nhà nước,…) còn lại các loại hình doanh nghiệp khác thì không hoặc 
ít cán bộ kỹ thuật (có trình độ cao đẳng và đại học);  

 Công nhân có tay nghề cao (bậc 6 trở lên): Hầu như đội ngũ công 
nhân của các DNNVV trong chế biến nông lâm sản của vùng ĐBSH 
còn thiếu, nếu như trong các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ các 
doanh nghiệp nhà nước, thì cán bộ kỹ thuật này đã nghỉ hưu hoặc 
chuyển công việc khác, số doanh nghiệp có đầu tư vốn nước ngoài thì 
mới thành lập, thiếu thợ lành nghề, các công ty trách nhiệm hữu hạn, 
hợp tác xã sản xuất thủ công, các doanh nghiệp tư nhân đa số mới 
thành lập, việc tuyển chọn được lao động có tay nghề cao rất ít (vì 
không có hoặc họ đã tìm việc khác). Theo điều tra của nhóm nghiên 
cứu, trong 300 doanh nghiệp số công nhân bậc 3, 4, 5 chiếm tới 85%, 
còn lại là bậc 6 bậc 7 trở lên rất ít, hoặc không có. 

- Thành phần thông tin trong công nghệ, bao gồm các tài liệu hướng dẫn 
sử dụng công nghệ, các bí quyết công nghệ. Phần này đối với các 
DNNVV chế biến nông lâm sản trong vùng ĐBSH rất hạn chế thông tin 
công nghệ và công nghệ hầu như đơn giản. Vì đầu tư cho nghiên cứu chế 
biến nông lâm sản trong vùng chưa phát triển, chưa có sự đặt hàng, cũng 
như mối liên hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và các cơ quan nghiên 
cứu trong vùng. Các doanh nghiệp thường sử dụng công nghệ đã có hoặc 
kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình sản xuất, hoặc từ nước ngoài 
đưa vào (chuyển giao hoặc mua dây chuyền có sẵn).  

c) Đánh giá chung về phương thức tiến hành đổi mới công nghệ  

Phương thức 1, mua đứt bán đoạn công nghệ theo hợp đồng thương mại. 
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp, 
qua phiếu điều tra, phương thức đổi mới công nghệ này được các doanh 
nghiệp áp dụng tương đối nhiều (có 85 trên 120 doanh nghiệp trả lời). Vì họ 
cho rằng công nghệ và thiết bị các doanh nghiệp nhập vào thường là loại 
đơn giản hoặc đã qua sử dụng, phương thức này có giá mua rẻ, không phải 
thuê chuyên gia lắp ráp, hướng dẫn sử dụng và đào tạo người lao động nên 
giảm được một khoản chi phí khá lớn (phương thức này thường xảy ra ở 
những doanh nghiệp có vốn ban đầu ít chỉ từ 3-10 tỷ VNĐ). 

Phương thức 2, mua công nghệ, thiết bị có hợp đồng chuyển giao và đào 
tạo. Phương thức này được thực hiện với các doanh nghiệp có nguồn lực tài 
chính khá (trên 100 tỷ VNĐq), các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
các doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu sản phẩm lớn và thời gian lâu dài. 
Các doanh nghiệp này cho rằng, muốn cạnh tranh trên thương trường trong 
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hiện tại và tương lai thì chất lượng sản phẩm là quan trọng. Vì vậy, họ nhập 
công nghệ và thiết bị tiên tiến, trong hợp đồng có chuyển giao công nghệ và 
đào tạo để người lao động làm chủ được công nghệ. 

Phương thức 3, sử dụng thiết bị đã có, loại bỏ thiết bị cũ, mua sắm lắp ráp 
thêm thiết bị mới để hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ. Qua khảo sát, thì 
phần lớn là doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa sử dụng phương 
thức này vì cần có sự thay đổi để phù hợp cho sản xuất trong thời kỳ phát 
triển và hội nhập.  

d) Đánh giá chung về hoạt động đổi mới công nghệ trong các DNNVV chế 
biến nông lâm sản vùng ĐBSH 

Theo kết quả điều tra 300 doanh nghiệp, hầu hết đều tiến hành các hoạt 
động đổi mới công nghệ như: Thay thế thiết bị đã quá lạc hậu; lắp ráp trang 
thiết bị mới vào dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm; cải 
tiến quy trình, ứng dụng những cải tiến, sáng kiến vào sản xuất để tăng 
năng suất lao động,… Trong một chừng mức nhất định, một số doanh 
nghiệp này cũng đã thực hiện nghiên cứu triển khai (R&D) nhưng sự phân 
biệt không rõ ràng giữa nghiên cứu R&D và cải tiến, ứng dụng công nghệ 
mới. Việc tiến hành đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp trong lĩnh vực 
này cũng khác nhau về quy mô, loại hình và tính chất của hoạt động đổi 
mới công nghệ. 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng đổi mới công nghệ trong DNNVV vùng 
ĐBSH, nhóm nghiên cứu đã dựa theo 4 tiêu chí sau để phân tích và đánh 
giá: 

Một là, nghiên cứu và triển khai (R&D) trong nội bộ doanh nghiệp. Có thể 
khẳng định R&D của các DNNVV trong chế biến nông lâm sản vùng 
ĐBSH là chưa có hoặc rất ít. Với lý do, có tới 95% doanh nghiệp có quy 
mô nhỏ về vốn (số vốn từ trên 3-10 tỷ VNĐ chiếm đa số). Lao động có 
trình độ đại học, cao đẳng hầu như không có hoặc chỉ có một vài người, vì 
vậy, không thể triển khai R&D trong doanh nghiệp. 

Mặt khác, việc hỗ trợ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp 
lớn,… còn rất ít hoặc không thường xuyên. Nguồn thông tin hiện có cũng 
rất ít, hạn chế, do đó, việc nghiên cứu R&D của các doanh nghiệp cũng gặp 
khó khăn. 

Qua khảo sát và trao đổi, nguyện vọng của các doanh nghiệp này nếu có 
R&D thì họ muốn hợp tác với các viện nghiên cứu trong nước vì họ cho 
rằng sự phối hợp này có chi phí thấp, chuyên gia trong nước thuận tiện 
trong giao tiếp và truyền đạt. Tuy rằng, công nghệ chưa phải ở mức độ hiện 
đại nhưng khả năng doanh nghiệp chấp nhận được. 
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Hai là, đổi mới quy trình công nghệ trong doanh nghiệp. Tập trung chủ yếu 
vào ứng dụng quy trình công nghệ sẵn có, một số doanh nghiệp mới thành 
lập và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nguồn tài chính khá thì họ 
nhập thiết bị, công nghệ đồng bộ (Ví dụ: Công ty TNHH giết mổ chế biến 
gia cầm Hợp Châu - Bắc Ninh; Công ty CP sản xuất rượu bia Hà Anh - 
Vĩnh Phúc; Công ty TNHH Thaiway - Hà Nam). Những doanh nghiệp sản 
xuất hàng thủ công mỹ nghệ vẫn sử dụng quy trình công nghệ truyền thống, 
chỉ cải tiến về mẫu, kiểu dáng và nguyên liệu để phù hợp với bên đặt hàng. 
Các doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ lâm sản không có đổi mới quy trình 
công nghệ, họ sử dụng công nghệ sẵn có, chỉ thay đổi kiểu dáng cho phù 
hợp với thời đại và yêu cầu của khách hàng. Những doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài chủ yếu là các xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc, thủy 
sản, đây là những doanh nghiệp mới thành lập, nên việc đổi mới quy trình 
công nghệ chưa cần thiết.  

Ba là, đổi mới sản phẩm (thiết kế đưa ra sản phẩm mới). Qua khảo sát thực 
tế tại một số doanh nghiệp họ cho rằng những sản phẩm đang sản xuất hiện 
nay thị trường vẫn chấp nhận và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm 
nhập nội. Vì vậy sự cần thiết đổi mới sản phẩm chỉ khi thị trường có biến 
động lớn (hàng ngoại nhập vào nhiều, người tiêu dùng không ưa chuộng). 
Hiện nay, việc đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp cũng phải suy nghĩ 
và tính toán, bởi vì muốn thay đổi sản phẩm phải chi phí nhiều (chi phí thiết 
kế sản phẩm, chi phí nguyên liệu, chi phí trang bị máy móc, đào tạo lao 
động, chi phí quảng cáo, đăng ký kiểu dáng,…). Chỉ trừ khi có hợp đồng 
đặt hàng sản phẩm mới với số lượng lớn, thời gian dài thì doanh nghiệp mới 
sẵn sàng đầu tư cho đổi mới sản phẩm. Có thể tổng quát như sau:  

- Những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thì sản phẩm phụ thuộc hoàn 
toàn vào nước ngoài (công ty mẹ);  

- Những doanh nghiệp có hợp đồng sản xuất hàng xuất khẩu thì sản phẩm 
phụ thuộc vào bên đặt hàng từ mẫu mã, kiểu dáng và nguyên liệu;  

- Với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước là chủ 
yếu, thì việc đổi mới sản phẩm được thực hiện rất ít. Vì sản phẩm làm ra 
có giá thành hợp với khả năng tài chính của đa số người tiêu dùng trong 
xã hội. 

Bốn là, cải tiến sản phẩm. Đa số DNNVV trong chế biến nông lâm sản của 
vùng ĐBSH thực hiện cải tiến sản phẩm bằng cách nhập sản phẩm nước 
ngoài hoặc của doanh nghiệp khác cùng loại về nghiên cứu, cải tiến để 
không trùng lặp với nguyên bản (thay một phần nguyên liệu, thêm phụ gia, 
thay đổi kiểu dáng,…). Hiện nay, do giá nguyên liệu, chi phí năng lượng 
đều tăng cao, việc cải tiến sản phẩm, nâng cao giá trị cũng có phần hạn chế. 
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Nhiều doanh nghiệp cho rằng giữ được sản xuất, sản phẩm tiêu thụ được 
không bị phá sản đã là thành công. 

e) Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đổi mới công nghệ  

Để đánh giá về các nhân tố tác động đến quá trình đổi mới công nghệ, 
nhóm nghiên cứu đã đúc kết từ quá trình điều tra (thông qua 300 phiếu điều 
tra doanh nghiệp chế biến nông lâm sản trong Vùng), khảo sát và trên cơ sở 
phân tích các tài liệu, số liệu đưa ra 6 nhân tố thúc đẩy và 6 nhân tố cản trở 
như sau: 

- Các nhân tố thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ: 

 Các quy định về chính sách thuế; 

 Các quy định về ưu đãi vay vốn; 

 Các quy định về đất đai; 

 Các quy định về môi trường; 

 Các quy định về tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm; 

 Yêu cầu về nâng cao sức cạnh tranh. 

Trong số phiếu thu về, có 180 phiếu trả lời đồng ý 6 nhân tố trên có tác 
động tới thúc đẩy đổi mới công nghệ với tỉ lệ 100% (trong 180 phiếu). 

Nhưng để các nhân tố thúc đẩy đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp được 
thực thi thì trước hết các doanh nghiệp cần được tiếp cận với các văn bản có 
liên quan tới đổi mới công nghệ và hỗ trợ phát triển DNNVV. Mặt khác, 
các cơ quan quản lý các cấp có liên quan tới doanh nghiệp phải tuyên 
truyền, phổ biến những văn bản của Nhà nước kịp thời để tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ nhanh hơn. 

- Các nhân tố cản trở quá trình đổi mới công nghệ, được thể hiện ở bảng 
sau: Đó là kết quả của các doanh nghiệp đồng ý trả lời với số % của 180 
phiếu điều tra thu được. 

Đơn vị: % 

Địa phương 

QT xin hỗ 
trợ ĐMCN 
phức tạp và 
kéo dài thời 

gian 

Thiếu 
thông tin 

thị trường 
tới DN 

Thiếu 
thông tin 
công nghệ 

tới DN 

Thiếu cơ hội 
tiếp xúc với CN 
mới và hợp tác 
với các cơquan 

KH 

Thiếu 
nhân lực 
có trình 
độ cao 

Thiếu 
vốn 

Hà Nội 9 70 70 50 30 100 

Hải Phòng 45 30 30 70 - 100 

Hải Dương 30 50 50 50 50 100 

Hưng Yên 10 66 66 66 66 100 

Hà Nam 40 50 66 70 33 100 
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Địa phương 

QT xin hỗ 
trợ ĐMCN 
phức tạp và 
kéo dài thời 

gian 

Thiếu 
thông tin 

thị trường 
tới DN 

Thiếu 
thông tin 
công nghệ 

tới DN 

Thiếu cơ hội 
tiếp xúc với CN 
mới và hợp tác 
với các cơquan 

KH 

Thiếu 
nhân lực 
có trình 
độ cao 

Thiếu 
vốn 

Bắc Ninh 30 70 70 50 100 100 

Vĩnh Phúc 19 60 60 60 80 100 

Ninh Bình - 50 33 70 70 100 

Thái Bình 30 60 60 30 - 100 

Nam Định 10 70 70 50 50 100 

Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu 

Trong 6 nhân tố cản trở thì “thiếu vốn” là nhân tố được các doanh nghiệp 
trả lời đồng ý 100%. Vì hiện nay, có tới 95% DNNVV có số vốn chỉ từ 3 
đến 10 tỉ VNĐ, số vốn này chỉ đủ cho xây dựng cơ sở sản xuất, mua trang 
thiết bị ban đầu, không còn nguồn tài chính cho đổi mới công nghệ. Nếu 
vay của các tổ chức ngân hàng, tín dụng thì thủ tục rườm rà, lại phải thế 
chấp tài sản…, đồng thời thông tin về công nghệ, thông tin về thị trường, 
cũng như sự tiếp xúc với các cơ quan nghiên cứu đối với các doanh nghiệp 
còn thiếu. 

Qua những phân tích và thu thập các nhận xét qua phiếu điều tra và trực 
tiếp làm việc với một số doanh nghiệp cho thấy thực trạng R&D, đổi mới 
quy trình công nghệ, đổi mới sản phẩm, cải tiến sản phẩm trong sản xuất, 
chế biến nông lâm sản gặp nhiều khó khăn. Tuy nguyện vọng thì có nhưng 
thực tế lại không hoặc chưa thực hiện được vì điều kiện không đủ. 

g) Một số hạn chế trong hoạt động đổi mới công nghệ  

Nguyên nhân hạn chế các hoạt động đổi mới công nghệ là do: Đặc điểm sản 
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này chịu nhiều rủi ro, phụ thuộc nhiều vào 
thị trường, mặt khác khả năng quay vòng vốn chậm… Hoạt động của các 
doanh nghiệp chế biến nông lâm sản lại cần diện tích đất phục vụ cho xây 
dựng nhà xưởng lớn, trong khi đất đai đã giao cho các hộ nông dân sử dụng 
ổn định, lâu dài nên doanh nghiệp không có điều kiện mở rộng diện tích để 
phát triển sản xuất (phụ thuộc nguyên liệu vào hộ nông dân). Mặt khác, vấn 
đề quan trọng là khả năng đầu tư cho công nghệ chế biến nông lâm sản 
chưa xứng tầm với sự phát triển và ý nghĩa của nó trong thực hiện công 
nghiệp hóa nông nghiệp.  

2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ  

a) Quan điểm hoàn thiện  
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Một là, Nhà nước trước tiên hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ 
dưới dạng tiếp nhận máy móc, thiết bị hiện đại thông qua chuyển giao công 
nghệ, sau đó sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tự thực hiện các hoạt động R&D để 
tiến tới đổi mới công nghệ thành công. Trên thực tế, đổi mới công nghệ là 
hoạt động có mức độ rủi ro cao, đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn, chậm thu hồi 
vốn, yêu cầu trình độ nhân lực cao nên DNNVV chưa thực sự quan tâm. 
Tuy nhiên, Nhà nước chỉ giữ vai trò xúc tác, điều phối, xây dựng các thể 
chế, tạo tiền đề đổi mới (xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, tạo hành lang 
pháp lý) nhằm hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ. 

Hai là, Nhà nước thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ phải gắn với 
việc nâng cao năng lực, trình độ công nghệ của các DNNVV, đồng thời góp 
phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. Để có thể thực hiện được đổi mới 
công nghệ thành công thì yêu cầu nguồn nhân lực phải có trình độ tương 
xứng với mức độ phức tạp và hiện đại của công nghệ. Vì thế, Nhà nước cần 
có những chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và 
tạo ra nguồn nhân lực cho xã hội có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đổi 
mới công nghệ. 

Ba là, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công 
nghệ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ 
đổi mới công nghệ. Để làm được điều này cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ban hành các hình thức hỗ trợ, 
tuyên truyền, phổ biến chính sách đổi mới công nghệ, bảo đảm chính sách 
được thông tin một cách công khai và đầy đủ đến doanh nghiệp; đồng thời, 
cần tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát, thu nhận thông tin phản hồi 
và đánh giá kết quả chính sách để kịp thời điều chỉnh. 

Bốn là, đổi mới công nghệ phải là nhu cầu tự thân vận động của doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp chỉ sẵn sàng đầu tư đổi mới công nghệ và cân nhắc 
tới hiệu quả đầu tư khi họ quyết định giữa hai sự lựa chọn, đổi mới để tồn 
tại và phát triển hay không đổi mới sẽ bị phá sản. Với quan điểm này, Nhà 
nước khó hoặc không thể quyết định thay doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt 
động đổi mới công nghệ, vì vậy, Nhà nước cần phải tạo lập được môi 
trường bình đẳng, có tính cạnh tranh cao nhằm trợ giúp doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ. 

Ngoài ra, Nhà nước xây dựng hệ thống chính sách đổi mới công nghệ cần 
có cơ cấu hợp lý nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tác động mạnh tới hoạt 
động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, góp phần bảo đảm công bằng xã 
hội, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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b) Giải pháp hoàn thiện 

- Giải pháp về cơ chế, chính sách: Cơ chế chính sách riêng cho các 
DNNVV trong chế biến nông lâm sản vùng ĐBSH không thể tách rời với 
cơ chế, chính sách cho các DNNVV nói chung. Bởi vậy, những đề xuất giải 
pháp về cơ chế, chính sách trong bài viết này cũng là nhằm giải quyết 
những khó khăn chung cho các DNNVV trong các lĩnh vực sản xuất khác. 
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cố gắng đề xuất một số giải pháp mang 
tính riêng cho các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản trong Vùng. 

Thứ nhất, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng. Từ đó, xây 
dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp trên cơ sở nhìn trước 
công nghệ, buộc doanh nghiệp phải tiến hành đổi mới công nghệ nếu công 
nghệ sử dụng không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, 
môi trường và ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội. Để làm được điều 
này, Nhà nước cần so sánh các tiêu chuẩn Việt Nam với chuẩn quốc tế, qua 
đó sửa đổi, điều chỉnh những tiêu chuẩn chưa phù hợp và bổ sung những 
tiêu chuẩn còn thiếu, đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra các sản 
phẩm đầu ra của doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn 
này. Mặt khác, hàng năm các cơ quan quản lý nhà nước cần phải điều tra, 
đánh giá trình độ công nghệ hiện tại của doanh nghiệp để khuyến cáo hoặc 
ép buộc doanh nghiệp đổi mới công nghệ nếu muốn tồn tại. 

Thứ hai, Nhà nước xây dựng hệ thống ưu đãi thuế cho đổi mới công nghệ 
nói chung và đổi mới công nghệ trong chế biến nông lâm sản nói riêng phải 
đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, phù hợp 
với kinh tế thị trường; đồng thời cần nghiên cứu xây dựng Luật Thuế Bảo 
vệ môi trường, đây là một sắc luật áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng 
công nghệ lạc hậu, nhằm hạn chế tiếp nhận công nghệ gây ô nhiễm vào Việt 
Nam. Hơn nữa, Nhà nước cần thiết lập kênh thông tin hai chiều thường 
xuyên với doanh nghiệp, qua đó, doanh nghiệp sẽ phản ánh nhanh, kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất của doanh nghiệp trong quá 
trình làm thủ tục để hưởng ưu đãi hay những bất cập về cơ chế cho đổi mới 
công nghệ hiện hành. 

- Giải pháp về tài chính: Nhà nước cần khuyến khích thành lập các tổ chức 
thẩm định dự án độc lập, trong đó có thẩm định dự án đầu tư đổi mới công 
nghệ, tổ chức này sẽ cung cấp cho ngân hàng những thông tin cần thiết về 
dự án đổi mới công nghệ, cũng như tư vấn cho doanh nghiệp nhằm giải 
quyết mâu thuẫn giữa doanh nghiệp với tư các là người sử dụng vốn và tổ 
chức tín dụng, ngân hàng thương mại với tư cách là người cấp vốn: (i) 
Ngân hàng và tổ chức tín dụng thương mại thường không muốn cho các 
DNNVV vay vốn, vì họ chưa có hoạt động tín dụng uy tín, trong khi đó, 
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vay đầu tư đổi mới công nghệ rất rủi ro nếu nguồn nhân lực của doanh 
nghiệp không đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ và/hoặc việc xác 
định sản phẩm đầu tư, đối thủ cạnh tranh, thị trường sản phẩm đầu tư của 
doanh nghiệp không tốt; (ii) doanh nghiệp muốn ngân hàng và tổ chức tín 
dụng thương mại cho vay vốn thì lại phụ thuộc vào quy mô dự án đổi mới 
công nghệ, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở hiện tại và quá khứ, phụ 
thuộc vào giá trị tài sản thế chấp (thông thường các DNNVV có giá trị tài 
sản thế chấp rất thấp). Trên cơ sở đó, ngân hàng và tổ chức tín dụng thương 
mại sẽ xác định tỷ lệ cho vay và các khoản vay, thời gian và lãi suất vay. 
Hơn nữa, trên cơ sở các thông tin của tổ chức thẩm định dự án đổi mới 
công nghệ độc lập, kết hợp với nghiệp vụ ngân hàng, tổ chức tín dụng 
thương mại; họ sẽ ra quyết định mức vay, thời gian vay, kế hoạch trả nợ của 
doanh nghiệp và những điều kiện đi kèm trên cơ sở đáp ứng nguyện vọng 
cao nhất của doanh nghiệp phục vụ cho đổi mới công nghệ. 

Nhà nước sớm ban hành hướng dẫn và xây dựng quy chế hoạt động để đưa 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đi vào hoạt động. Quỹ này phải hoạt động 
như một tổ chức tài chính và không gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp 
cận nguồn tín dụng ưu đãi cho hoạt động đổi mới công nghệ của doanh 
nghiệp. Sau đó, rà soát lại các hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN và 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia sao cho hai quỹ này không trùng lắp về 
chức năng, nhiệm vụ, giai đoạn ưu đãi tín dụng. Hơn nữa, các thủ tục hành 
chính xét duyệt để được hưởng ưu đãi tín dụng cho đổi mới công nghệ cần 
được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản và khuyến khích các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước tham gia. 

- Giải pháp về thông tin, tuyên truyền: Nhà nước cần tập trung nâng cao 
nhận thức, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, đặc biệt là lãnh đạo các 
doanh nghiệp, về những đóng góp của doanh nghiệp cho cộng đồng và cho 
chính doanh nghiệp từ các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp 
bằng các khóa học ngắn hạn, có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh 
vực công nghệ, các nhà hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về công 
nghệ. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có nhận thức cao hơn trong hoạt động đổi 
mới công nghệ và có thể sẽ thay đổi hành vi ra quyết định đầu tư đổi mới 
công nghệ trong tương lai. 

Ngoài ra, Nhà nước cần phát triển thị trường công nghệ, đẩy mạnh việc kết 
nối cung - cầu về công nghệ, đồng thời, cần xây dựng cơ sở dữ liệu thông 
tin công khai trên mạng internet hàng năm về các hoạt động của doanh 
nghiệp, trong đó, nhấn mạnh các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công 
nghệ./. 
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